
1. Thời gian học: Từ ngày 15/09/2025 - 03/01/2026
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1 2LAN22101 English Skills 1 4 (2;2)
Theo lịch của Trung tâm Ngoại ngữ - 

CNTT

Sáng thứ 3, Sáng chiều 

thứ 5

TS. Đinh Thị Thu Hương (LT) Hai 6 4 FLE403- Ernest Rutherford 15/9/2025 - 03/11/2025

ThS. Trương Bá Vĩnh (TH) Tư 6 4 ELI101- Ada Lovelace 01/10/2025 - 19/11/2025

Tư 1 5 LEW505- Conference 19/11/2025 - 10/12/2025

Bảy 1 5 LEW505- Conference 22/11/2025 - 20/12/2025

ThS. Đặng Văn Thành Nhân (LT) Sáu 1 5 FLE403- Ernest Rutherford 19/09/2025 - 24/10/2025

ThS. Đặng Văn Thành Nhân (TH) Sáu 6 4 ELI101- Ada Lovelace 26/09/2025 - 14/11/2025

5 2ORI1201
Cơ sở văn hóa Việt Nam

Fundamentals of Vietnamese Culture
2 (2;0) TS. Văn Nữ Quỳnh Trâm Bảy 1 5 FLE403- Ernest Rutherford 20/09/2025 - 25/10/2025

Chuyên ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ thông tin y tế, Thiết kế đồ họa, Thiết kế vi mạch

Lớp: 25CNTT, 25CYT- Chuyên ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ thông tin y tế

4

3 (3;0) TS. Nguyễn Văn Hưng
Xác suất thống kê

Probability & Statistics

4. Cơ sở: LEWIS (8C Tống Hữu Định), FLEMING (16 Tống Hữu Định), DONGA (18 Tống Hữu Định), ELIOT (9-11 Tống Hữu Định)

Lớp: 25CNTT, 25CYT, 25CDH, 25CVM

ITE13003
Mạng máy tính

Computer Networks 

2 ITE13002
Cơ sở dữ liệu

Introduction to Databases
3 (2;1)

3 (2;1)

3 2BUS11440

2. Thời gian ôn thi và thi học kỳ: Từ ngày 05/01/2026 - 17/01/2026

Buổi sáng: Tiết 1 (7:15 - 8:05); Tiết 2 (8:05 - 8:55); Tiết 3 (9:10 - 10:00); Tiết 4 (10:00 - 10:50); Tiết 5 (10:50 - 11:40)

Buổi chiều: Tiết 6 (13:30 - 14:20); Tiết 7 (14:20 - 15:10); Tiết 8 (15:20 - 16:10); Tiết 9 (16:10 - 17:00)

3. Giờ học:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC QUỐC TẾ SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO

THỜI KHÓA BIỂU 

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2025 - 2026, NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÓA 18 (2025 - 2029)



TT
MÃ

 HỌC PHẦN
HỌC PHẦN

SỐ 

TÍN CHỈ 

(LT;TH) 

GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY THỨ

TIẾT 

BẮT 

ĐẦU

SỐ 

TIẾT
PHÒNG HỌC Ghi chú

ThS. Phạm Xuân Trí (LT) Ba 6 4 FLE303- Robert Lefkowitzl 14/10/2025 - 5/12/2025

ThS. Phạm Xuân Trí (TH) Hai 1 5 DOA501- Alan Turing Lab 03/11/2025 - 08/12/2025

TS. Huỳnh Đệ Thủ (LT) Hai 1 5 ELIM01- John Hicks 15/09/2025 - 20/10/2025

TS. Huỳnh Đệ Thủ (TH) Tư 1 5 ELI102- Tim Berners - Lee 01/10/2025 - 05/11/2025

Lớp: 25CDH, 25CVM- Chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Thiết kế vi mạch

Cơ sở lập trình

Introduction to Programming
3 (2;1)6 ITE13001

TPHCM, ngày 21 tháng 8 năm 2025

6 ITE13001
Cơ sở lập trình

Introduction to Programming
3 (2;1)


